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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH - UBND ngày 13/03/2024 của UBND huyện Hiệp 

Hòa, về việc Phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024. 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, Để chủ động tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi hiện có trên địa bàn; UBND 

xã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản 

năm 2024 cụ thể, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU       

1. Mục đích 

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ngăn ngừa sự phát sinh, 

lây lan của các loại dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn, nhất là những dịch 

bệnh nguy hiểm như: dịch Cúm gia cầm, Dịch tả lợn châu Phi, Lở mồm long móng, 

Viêm da nổi cục, Dại động vật... Hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh 

xảy ra, góp phần ổn định, phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có 

nguồn gốc động vật, bảo vệ sức khỏe con người. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thực hiện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và phối hợp của các 

cấp, các ngành, từ xã đến thôn thôn và hộ chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch. 

Tổ chức phòng chống dịch phải kịp thời, hiệu quả, tránh gây lãng phí nguồn lực.  

- Đảm bảo tiến độ triển khai, chất lượng, chỉ tiêu tiêm phòng các loại vắc xin 

và an toàn cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.  

- Thực hiện đồng bộ, triệt để các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản; quản lý, giám sát dịch bệnh đến các thôn, từng hộ chăn nuôi, nhằm 

hạn chế tối đa các thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Khi chưa có dịch xảy ra 

 1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra 

- Kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật 

xã, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên giám sát dịch bệnh tại các thôn, 

kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, công tác tiêm phòng trên địa bàn 

các thôn. Kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc 

phục, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  



- Phối hợp với ngành dọc cấp trên kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ 

chế, chế biến kinh doanh thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi; các hoạt động hành 

nghề thú y, buôn bán thuốc, chế phẩm sinh học…để kịp thời phát hiện và xử lý các 

hành vi vi phạm. các cơ sở buôn bán sản phẩm và giết mổ gia súc và gia cầm. 

1.2. Công tác tuyên truyền, tập huấn. Tuyên truyền thường xuyên các biện 

pháp, kỹ thuật hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học cho người chăn 

nuôi trên địa bàn xã.  

1.3. Tiêm phòng vắc xin  

- Năm 2024 thực hiện 2 đợt tiêm phòng chính: Đợt 1(Vụ Xuân Hè) từ tháng 3 

đến tháng 5/2024; đợt 2 (Vụ Thu Đông) từ tháng 8 đến tháng 10/2024. Ngoài ra còn 

thực hiện các đợt tiêm phòng bổ sung khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và diễn 

biến tình hình dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đủ điều kiện tiêm phòng.  

- Phấn đấu trên 80% đàn lợn nái, đực giống, đàn trâu bò, đàn gia cầm, đàn chó 

mèo diện tiêm được tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia 

cầm, dại động vật. Các loại vắc xin khác, thực hiện tiêm phòng đạt tỷ lệ, chỉ tiêu giao, 

đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. 

 1.4. Quản lý, giám sát dịch bệnh. Báo cáo và giám sát dịch bệnh theo kế 

hoạch của UBND huyện. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc lấy mẫu giám sát định kỳ 

hoặc đột xuất, kiểm tra hiệu quả kháng thể sau tiêm phòng, đánh giá khả năng bảo hộ 

của một số loại vắc xin được sử dụng tại địa phương, quan trắc, cảnh báo môi trường 

vùng nuôi thủy sản, kiểm tra mầm bệnh lưu hành...  

1.5. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

 - Đối với động vật trên cạn: Thường xuyên hướng dẫn các hộ chăn nuôi các kỹ 

thuật, quy trình thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn 

nuôi. Trong năm 2024, thực hiện các đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh, các đợt bổ sung của UBND huyện và các đợt đột xuất khi có 

phát sinh ổ dịch. Tập trung vào khu vực chợ và tụ điểm lưu thông động vật, sản phẩm 

động vật, các ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao, các hộ kinh doanh giết mổ động vật, sản 

phẩm động vật, các cơ sở ấp nở…  

- Đối với thủy sản: Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường nuôi thủy 

sản trước, trong và sau mỗi vụ nuôi bằng các hóa chất được phép sử dụng trong nuôi 

thủy sản. Sử dụng chế phẩm sinh học, hóa chất được phép lưu hành tại Việt Nam do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y; 

không được xả nước, bùn trong ao nuôi chưa qua xử lý ra ngoài môi trường. 

 1.6. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Phối hợp chặt chẽ 

với tổ kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trên địa 

bàn toàn huyện để phát hiện, ngăn chặn, xử lý động vật, sản phẩm động vật không rõ 

nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch lưu thông trên địa bàn huyện.  

1.7. Quản lý thuốc thú y, vật tư thú y, thức ăn chăn nuôi. Phối hợp với cơ 

quan chức năng trong việc quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc, 

vắc xin và các vật tư thú y khác trên địa bàn, phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra, đánh 

giá định kỳ, đột xuất các cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa 

bàn, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp sai phạm.  



1.8. Xây dựng cở sở an toàn dịch bệnh và kê khai chăn nuôi 
 - Tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc khuyến 

khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn dịch 

bệnh, an toàn sinh học, chủ động đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy 

định tại Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

 - Tuyên truyền, tổ chức thực hiện và tổng hợp số liệu kê khai chăn nuôi với 

UBND các xã, đến từng hộ chăn nuôi theo đúng quy định trong Luật thú y.  

2. Khi có dịch bệnh xảy ra  

- Khi phát hiện dịch bệnh có hiện tượng lây lan, Trưởng thôn, xóm, UBND cấp 

xã báo cáo khẩn cấp bằng văn bản cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, 

Trung tâm dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp, Phòng nông nghiệp và PTNT huyện, để 

nhanh chóng chỉ đạo xác minh dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi chờ kết 

quả xét nghiệm, UBND xã và các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp chống 

dịch như đối với 01 ổ dịch.  

- Đối với các ổ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản: 

 Các thôn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Luật 

thú y tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn 

thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023-2030.  

- Riêng với các bệnh mới chưa được bổ sung vào danh mục hoặc bệnh chưa 

xác định được nguyên nhân: Triển khai các biện pháp điều tra, khoanh vùng, dập dịch 

kịp thời; đồng thời báo cáo với UBND huyện xem xét, phê duyệt cấp kinh phí mua 

vật tư chống dịch, vắc xin tiêm phòng bao vây, hóa chất khử trùng tiêu độc đáp ứng 

yêu cầu công tác phòng chống dịch.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Đối tượng hỗ trợ  

- Hỗ trợ vắc xin:  

+ Đối với bệnh Cúm gia cầm: Hỗ trợ tiêm phòng cho đàn gia cầm từ 15 ngày 

tuổi trở lên của những hộ chăn nuôi quy mô dưới 2.000 con/hộ, những cơ sở tham gia 

xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh năm.  

+ Đối với bệnh Lở mồm long móng: Hỗ trợ tiêm phòng những hộ chăn nuôi 

trâu, bò, dê và những hộ chăn nuôi lợn nái, đực giống quy mô đàn dưới 20 con/hộ. 

 + Đối với bệnh Viêm da nổi cục trâu bò: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi trâu, 5 bò 

quy mô dưới 05 con/hộ. 

 + Đối với Dại động vật: Hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi chó, mèo trên địa bàn 

huyện.  

+ Các đối tượng còn lại người chăn nuôi chủ động tự tiêm phòng vắc xin bắt 

buộc theo quy định. 

 - Hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng: Thực hiện đối với các hộ chăn nuôi và 

các điểm có liên quan đến chăn nuôi trên địa bàn xã.  

2. Nội dung và mức hỗ trợ  

- Ngân sách tỉnh:  

+ Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Dại 

động vật, Viêm da nổi cục 



. + Hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất tiêu độc khử trùng phòng, chống Cúm 

gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trâu bò, Dịch tả lợn Châu Phi.  

+ Hỗ trợ các chi phí khác trong phòng, chống dịch ở cấp tỉnh (hội nghị triển 

khai, tuyên truyền, tập huấn, lấy mẫu giám sát, đấu thầu…)  

- Ngân sách huyện:  

+ Hỗ trợ 50% kinh phí đối ứng vắc xin Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, 

Viêm da nổi cục, Dại chó mèo.  

+ Hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng (Lở mồm long móng, cúm gia cầm, Dại 

động vật, viêm da nổi cục), hội nghị tập huấn, hội nghị triển khai tiêm phòng, tuyên 

truyền, vận chuyển vắc xin, hóa chất, vật tư phòng chống dịch cấp huyện và hóa chất 

dự phòng, tiêu độc khử trùng phục vụ phòng chống dịch.  

- Ngân sách xã: Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ kinh phí hội nghị triển khai 

tiêm phòng cấp xã và các chi phí khác phục vụ công tác tiêm phòng, phòng chống 

dịch như: Hỗ trợ tiền công cho những người trực tiếp tham gia tiêm phòng, vật tư tiêm 

phòng, hóa chất phòng chống dịch … đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu, chất lượng và an toàn 

cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. 

 - Các hộ chăn nuôi: Chủ động kinh phí mua vắc xin, hóa chất và các vật tư 

khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật ngoài phần hỗ trợ của Nhà 

nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng thời gian, kế hoạch của huyện. 

UBND xã chủ động bố trí thêm kinh phí phục vụ cho công tác tiêm phòng 

ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, huyện. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, dụng cụ kỹ 

thuật phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt lưu ý tới công tác vệ sinh 

môi trường phòng chống dịch, công tác tiêm phòng. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể đến thành viên BCĐ và các ban ngành liên quan  cá 

nhân trong việc triển khai và thực hiện công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng vắc xin, 

hóa chất, vật tư chống dịch đúng quy định.  

Đài truyền thanh xã, các thôn tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để các hộ chăn nuôi được biết và thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy 

sản năm 2024. Chủ tịch UBND xã yêu cầu BCĐ PCD ĐV xã, các Ban ngành liên 

quan  nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi  nhận: 

- Phòng NN$ PTNN huyện; 

- Trung tâm DV KT NN huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ PCD ĐV xã; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dậu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ CHÂU MINH 

 

Số:  01 /UBND-TY 

Về việc tiêm phòng cho đàn  

Trâu bò, Chó mèo vụ Xuân-

Hè  

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Châu Minh, ngày 21  tháng 3  năm 2023 

 

Kính gửi: Các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn 

 



Thực hiện kế hoạch số  41/UBND ngày 20/3/2023 của UBND xã Châu Minh 

về việc triển khai tiêm phòng các loại vắc xin trên đàn gia súc vụ Xuân - Hè năm 

2023. 

Căn cứ vào tình hình chăn nuôi tại địa phương. Để chủ động cho công tác tiêm  

phòng chống dịch đạt hiệu quả. UBND xã xây dựng lịch tiêm phòng bệnh Viêm da 

nổi cục cho đàn Trâu, bò VÀ PHÒNG BỆNH Dai cho đàn chó nuôi cụ thể như sau: 

1. Thời gian:  

 - Ngày 02-03 tháng 4 năm 2023 tiêm phòng tại thôn Ngọ xá; 

 - Ngày 06- 07 tháng 4 năm 2023 tiêm phòng tại thôn Ngọ khổng; 

 - Ngày  08 -09 tháng 4 năm 2023 tiêm phòng tại thôn Ngọ phúc; 

 - Ngày 10 tháng 4 năm 2023 tiêm phòng tại thôn Xuân thành; 

 - Ngày 13 tháng 4 năm 2023 tiêm phòng tại thôn Ngọc liễn. 

2. Đối tượng tiêm phòng:  

- Tiêm cho đàn Trâu bò từ 3 tháng tuổi trở lên 

- Tiêm cho đàn chó, mèo từ 02 tháng tuổi trở lên 

3. Giá tiền: Nhà nước hỗ trợ tiền vắc xin 100%. 

Yêu cầu các ông Trưởng các thôn thông báo rộng rãi trên loa của thôn để các 

hộ chăn nuôi được biết thu xếp thời gian phối hợp với cán bộ thú y của xã tiêm đạt 

hiệu quả. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng yêu cầu Trưởng các thôn, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; HĐND-UBND xã;  

- Thành viên BCĐ PCD ĐV xã; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Quỳnh 
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